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NƢ     N                 N          N M 

     N N  N   N     N TÂN BIÊN,   NH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m     

          –     t         t  : Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

        t              

1. Bà Hồ Thị Mỹ Phượng;                    

2. Bà Trần Thị Bạch Tuyết.                       

-                 : Bà Nguyễn Thị Xuân, Thư ký T    n nhân huy n Tân 

Biên  t nh Tây Ninh. 

-                  m s                  Tân Biên,      Tây Ninh    m     

           Ông Nguyễn Thành L ng –  i   s t vi n. 

Trong các ngày 11 và 17 th ng 6 nă  2019 tại Trụ sở T    n nhân dân huy n 

Tân Biên  t nh Tây Ninh   t    s  th   công khai vụ  n h nh s  thụ  ý s :     

32/2019/TLHS-ST ngày 24 tháng 4 nă  2019, theo Quyết định đư  vụ  n r    t    

s : 38/2019/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 5 nă  2019 đ i v i các  ị c  : 

1. Nguyễn  hị Kiều G (tên gọi khác: Bé N), sinh ngày 24 th ng 3 nă  1988 

tại t nh N; N i đăng ký nhân kh u thường trú: S  A  Hẻ  B,  hu ph  C  Phường 

Y  thành ph  N  t nh N; n i cư trú hi n n y: Ấp T, xã C  huy n T  t nh N; nghề 

nghi p: Nội trợ; trình độ văn hó : 9/12; dân tộc:  inh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: 

Không; qu c tịch: Vi t N  ; con ông Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Phạ  Thị H; 

 ị c   có chồng tên Lê Hoàng Nhật M (đã  y hôn) và có 01 con; tiền  n, tiền s : 

Không;  ị  ắt quả t ng ngày 17/02/2019   ị tạ  giữ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 

27/02/2019 chuy n s ng tạ  gi   cho đến n y; có  ặt. 

2. Phan Thành T, sinh nă  1976 tại t nh N; N i đăng ký nhân kh u thường 

trú: Ấp T, xã H  huy n C  t nh N; n i cư trú hi n n y: Ấp T, xã C  huy n T  t nh N; 

nghề nghi p: Là   ư n; tr nh độ văn hó : 4/12; dân tộc:  inh; gi i tính: N  ; tôn 

giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t N  ; c n ông Ph n Văn H và bà Nguyễn Thị N;  ị 

cáo có vợ tên Nguyễn Thị L (đã  y hôn) và có 01 con; tiền  n  tiền s :  hông;  ị 

 ắt quả t ng ngày 17/02/2019   ị tạ  giữ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 27/02/2019 

chuy n sang tạ  gi   cho đến n y; có  ặt. 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    N TÂN BIÊN 

  N  TÂY NINH 

 

   N                 N          N M 

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

Bản  n s : 39/2019/HS-ST 

Ngày 17-6-2019 

 



 
2 

3. Nguyễn Quốc T (tên gọi khác: C), sinh nă  1990 tại t nh N; N i đăng ký 

nhân kh u thường trú: Ấp K, xã C  huy n D  t nh N; n i cư trú hi n n y: Ấp Y, xã 

V  huy n T  t nh N; nghề nghi p: Là  ruộng; tr nh độ văn hó : 6/12; dân tộc: 

Kinh; gi i tính: N  ; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t N  ; con ông Nguyễn Văn 

A và  à Trần Thị H;  ị c   có vợ t n Nguyễn Thị H ài T và có 01 con; tiền  n  tiền 

s :  hông;  ị  ắt quả t ng ngày 17/02/2019,  ị tạ  giữ từ ngày 18/02/2019 đến 

ngày 27/02/2019 chuy n s ng tạ  gi   ch  đến n y; có  ặt. 

4. Lê  hị B (tên gọi khác: L)  sinh nă  1958 tại t nh L; N i cư trú: Ấp Y, xã 

V  huy n T  t nh N; nghề nghi p: Nội trợ; tr nh độ văn hó : 5/12; dân tộc:  inh; 

gi i tính: Nữ; tôn giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t N  ; c n ông L  Văn L (đã chết) 

và Võ Thị Q; có chồng t n Huỳnh Văn L và có 04 con; tiền  n  tiền s :  hông;  ị 

tạ  giữ từ ngày 20/02/2019 đến ngày 26/02/2019 chuy n s ng tạ  giam cho đến 

nay; có  ặt. 

5. Phạm  hị M, sinh nă  1974 tại t nh N; N i cư trú: Ấp Y, xã V  huy n T, 

t nh N; nghề nghi p: Là  ruộng; tr nh độ văn hó : 9/12; dân tộc:  inh; gi i tính: 

Nữ; tôn giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t N  ; c n ông Phạ  Văn P (đã chết) và bà 

Tạ Thị C; có chồng t n Nguyễn Văn D và có 02 c n; tiền  n  tiền s :  hông; nhân 

thân: Tại  ản  n s  53/2015/HS-ST ngày 22/9/2015  T    n nhân dân huy n T, 

t nh N    phạt Phạ  Thị M 6.000.000 đồng về tội “Đ nh  ạc” đã chấp hành   ng 

t àn  ộ  ản  n ngày 14/11/2016  đã được  ó   n tích;  ị tạ  giữ từ ngày 

18/02/2019 đến ngày 27/02/2019 chuy n s ng tạ  gi   ch  đến n y; có  ặt. 

6.  uỳnh  hị  hu C, sinh ngày 28 th ng 8 nă  1982 tại t nh N; N i cư trú: 

Ấp X, xã V  huy n T  t nh N; nghề nghi p: Là  ruộng; trình độ văn hó : 3/12; dân 

tộc:  inh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t N  ; c n ông Huỳnh 

Văn L và bà L  Thị B ( ị cáo tr ng vụ  n);  ị c   có chồng t n Phạ  Văn H và có 

03 con; tiền  n  tiền s :  hông;  ị tạ  giữ từ ngày 20/02/2019  chuy n tạ  giam 

từ ngày 26/02/2019 đến ngày 28/3/2019 được th y đổi  i n ph p ngăn chặn tạ  

gi    ằng  i n ph p ch   ả   ĩnh đến n y.  

7. Phạm  hị P (tên gọi khác: P), sinh nă  1967 tại t nh N; N i cư trú: Ấp T, 

xã C  huy n T  t nh N; nghề nghi p: Nội trợ; tr nh độ văn hó : 5/12; dân tộc:  inh; 

gi i tính: Nữ; tôn giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t N  ; c n ông Phạ  Văn P (đã 

chết) và Tạ Thị C;  ị c   có chồng t n Trần Minh Tr  và có 02 con; tiền  n  tiền s : 

Không;  ị tạ  giữ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 27/02/2019 chuy n sang tạ  gi   

cho đến n y; có  ặt. 

8. Nguyễn  hị N, sinh nă  1983 tại t nh N; N i cư trú: Ấp M, xã B  huy n 

C  t nh N; nghề nghi p: Công nhân; tr nh độ văn hó : 9/12; dân tộc:  inh; gi i 

tính: Nữ; tôn giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t N  ; c n ông Nguyễn Văn N (đã 

chết) và bà Nguyễn Thị Ph (đã chết); có chồng t n Nguyễn Duy   và có 02 con; 

tiền  n  tiền s :  hông;  ị  ắt quả t ng ngày 17/02/2019   ị tạ  giữ từ ngày 

18/02/2019 đến ngày 27/02/2019 chuy n s ng tạ  gi   ch  đến n y; có  ặt. 

9.  à  ăn S, sinh nă  1973 tại t nh N; N i cư trú: Ấp T, xã C  huy n T  t nh 

N; ghề nghi p: Là   ư n; tr nh độ văn hó :  hông  iết chữ; dân tộc:  inh; gi i 

tính: Nam; tôn giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t N  ; c n ông Hà Văn X (đã chết) và 
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bà Nguyễn Thị L (đã chết);  ị c   chư  có vợ  c n; tiền  n  tiền s :  hông;  ị  ắt 

quả t ng ngày 17/02/2019   ị tạ  giữ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 27/02/2019 

chuy n s ng tạ  gi   ch  đến n y; có  ặt. 

10. Nguyễn  hị H, sinh nă  1975 tại t nh N; N i cư trú: Ấp Y, xã C  huy n 

T  t nh N; nghề nghi p: Là   ư n; tr nh độ văn hó : 02/12; dân tộc:  inh; gi i 

tính: Nữ; tôn giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t N  ; con ông Nguyễn Văn Đ (đã 

chết) và bà Trần Thị T;  ị c   có chồng t n Phạ  Phư c T (đã chết) và có 02 con; 

tiền  n: Tại  ản  n s  05/2018/HS-ST ngày 02/02/2018  T    n nhân dân huy n 

Tân Biên  t nh Tây Ninh  p dụng kh ản 1  3 Điều 248; đi   h  p kh ản 1 Điều 46, 

Điều 33  Điều 53 Bộ  uật H nh s  nă  1999 (s   đổi  ổ sung nă  2009)    phạt 

Nguyễn Thị H 03 th ng tù  phạt  ổ sung 5.000.000 đồng  đã chấp hành   ng t àn 

 ộ  ản  n và  ngày 23/4/2018  chư  được  ó   n tích; tiền s :  hông;  ị  ắt quả 

tang ngày 17/02/2019   ị tạ  giữ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 27/02/2019 chuy n 

s ng tạ  gi   ch  đến n y; có  ặt. 

11. Lê  hị D, sinh ngày 09 th ng 02 nă  2000 tại t nh N; N i cư trú: Ấp T, 

xã C  huy n T  t nh N; nghề nghi p: Nội trợ; tr nh độ văn hó : 9/12; dân tộc:  inh; 

gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t N  ; c n ông L  Văn V và  à 

Nguyễn Thị Đ;  ị c   có chồng t n Trần Minh V và có 01 con; tiền  n  tiền s : 

Không;  ị c    ị  p dụng  i n ph p ngăn chặn cấ  đi khỏi n i cư trú từ ngày 

26/02/2019 đến n y; có  ặt. 

12. Nguyễn  hị Kiều K (tên gọi khác: H), sinh ngày 22 th ng 6 nă  2000 

tại t nh N; N i cư trú: Ấp S, xã T  huy n T  t nh N; nghề nghi p: Nội trợ; tr nh độ 

văn hóa: 10/12; dân tộc:  inh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t 

Nam; con ông Nguyễn Văn Q và bà Nguyễn Thị Thúy  ;  ị c   có chồng t n 

Nguyễn Văn T và có 01 c n; tiền  n  tiền s :  hông;  ị c    ị  p dụng  i n ph p 

ngăn chặn cấ  đi khỏi n i cư trú từ ngày 26/02/2019 đến n y; có  ặt. 

13. Nguyễn  hị Kim C (tên gọi khác: D), sinh nă  1982 tại t nh Đ; N i 

đăng ký nhân kh u thường trú: Ấp H, xã B  huy n V  t nh Đ; n i cư trú hi n n y: 

Ấp T, xã C, huy n T  t nh N; nghề nghi p: Là   ư n; tr nh độ văn hó : 03/12; 

dân tộc:  inh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: C   Đài; qu c tịch: Vi t N  ; con ông 

Nguyễn Hồng C và bà Dư ng Thị L;  ị c   có chồng t n Hà Văn S và có 03 con; 

tiền  n  tiền s :  hông;  ị c    ị  ắt quả t ng ngày 17/02/2019   ị tạ  giữ từ ngày 

18/02/2019 đến ngày 27/02/2019 chuy n sang tạ  giam cho đến n y; có  ặt. 

N     N   Ụ  N: 

Theo các T l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g vụ 

   đượ  tó  tắt   ư sau: 

 h ảng kh ảng 12 giờ 30 phút ngày 17/02/2019  Nguyễn Thị  iều G đi đến 

nhà Phan Thành T  ở ấp T, xã C  huy n T  t nh N  đ  ch i.  hi đến nhà  G gặp và hỏi 

T cho G ch i đ nh  ài tr ng nhà củ  T, thì T đồng ý. T  ấy 01 tấ  chăn tr ng nhà 

trải  u ng nền nhà ở ph ng kh ch và  ấy 01  ộ  ài tây đã qu  s  dụng đ  ch  G làm 

c i ch i đ nh  ài   u ăn thu   ằng tiền cùng v i Huỳnh Thị Thu C  Nguyễn Thị 
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 iều K  Nguyễn Thị  i  C  Phạ  Thị P  Hà Văn S  Nguyễn Thị H  Nguyễn Qu c T, 

Phan Thành T  Nguyễn Thị N  Phạ  Thị M  L  Thị B  L  Thị D. Tr ng  úc đ nh  ài  

G đư  ch  T 50.000 đồng nhờ T đi  u  th   08  ộ  ài đ  G th y đổi tr ng  úc ch i. 

S  tiền dùng đ  đ nh  ạc củ  từng người như s u: 

1. Nguyễn Thị  iều G  khi đi   ng the  s  tiền 20.070.000 đồng dùng 

20.000.000 đồng đ  đ nh  ạc   à  c i thu  hết 12.500.000 đồng  c n  ại 7.500.000 

đồng khi  ị ph t hi n đã  ỏ tại chiếu  ạc. 

2. Nguyễn Thị N   ng the  500.000 đồng đ  đ nh  ạc  thu  450.000 đồng  c n 

50.000 đồng khi  ị ph t hi n đã  ỏ tại chiếu  ạc. 

3. Nguyễn Thị  i  C   ng the  100.000 đ  đ nh  ạc  thu  50.000 đồng, còn 

50.000 đồng khi  ị ph t hi n đã  ỏ  ại chiếu  ạc. 

4. L  Thị D   ng the  500.000 đồng đ  đ nh  ạc  thu  hết 400.000 đồng  c n 

 ại 100.000 khi  ị ph t hi n  ỏ chạy  à  r i  ất.  

5. Nguyễn Qu c T mang the  1.100.000 đồng đ  đ nh  ạc  không thắng, không 

thu   c n s  tiền 1.100.000 đồng khi  ị ph t hi n đã  ỏ  ại chiếu  ạc. 

6. Nguyễn Thị H   ng the  200.000 đồng đ  đ nh  ạc  tham gia đặt 100.000 

đồng thì  ị ph t hi n  không thắng  không thu . Bị tạ  giữ 200.000 đồng. 

7. Phạ  Thị M   ng the  500.000 đồng đ  đ nh  ạc  thu  100.000 đồng  c n 

 ại 400.000 đồng khi  ị ph t hi n đã  ỏ  ại chiếu  ạc. 

8. Phạ  Thị P   ng the  600.000 đồng đ  đ nh  ạc, thu  200.000 đồng  c n  ại 

400.000 đồng đã r i  ất khi  ỏ chạy. 

9. Hà Văn S   ng the  1.600.000 đồng đ  đ nh  ạc  thua 500.000 đồng c n  ại 

1.100.000 đồng  ị tạ  giữ. 

10. Nguyễn Thị  iều K   ng the  300.000 đồng đ  đ nh  ạc  thu  hết s  tiền 

mang theo. 

11. Huỳnh Thị Thu C   ng the  270.000 đồng đ  đ nh  ạc  khi  ị ph t hi n đã 

thu  hết tiền   ng the .  

12. L  Thị B   ng the  120.000 đồng  s  dụng 100.000 đồng đ  đ nh  ạc khi 

 ị ph t hi n đã thu  hết tiền. 

S ng  ạc diễn r  đến 15 giờ 20 phút cùng ngày th   ị Công  n  ã Mỏ Công  huy n 

Tân Biên  t nh Tây Ninh  ắt quả t ng  thu giữ tại chiếu  ạc s  tiền 7.200.000 đồng. 

Tổng s  tiền dùng và  đ nh  ạc  à 25.770.000 đồng. 

Tại c  qu n điều tr    Nguyễn Thị  iều G, Phan Thành T  Nguyễn Qu c T, Lê 

Thị B  Phạ  Thị M  Huỳnh Thị Thu C  Phạ  Thị P  Nguyễn Thị N  Hà Văn S, 

Nguyễn Thị H  L  Thị D  Nguyễn Thị  iều K  Nguyễn Thị  i  C đã kh i nhận rõ 

t àn  ộ hành vi phạ  tội củ    nh. 

* V ệ  t u g ữ, tạ  g ữ tài l ệu đồ vật; xử lý vật   ứ g   

- Tiền Vi t N   8.500.000 (t   tri u nă  tră  ngh n) đồng (thu trên chiếu 

 ạc 7.200.000 đồng; thu củ  Hà Văn S 1.100.000 đồng và thu củ  Nguyễn Thị H 

200.000 đồng); 

- 08 (tám)  ộ  ài Tây chư  qu  s  dụng; 02 (hai)  ộ  ài Tây đã qu  s  dụng; 

01 ( ột) c i  ền (chăn)   àu đỏ - vàng – xanh; 
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- 01 ( ột) đi n th ại di động, nhãn hi u Viette    àu đỏ - đen  s  I ei 1: 

359430064545326 củ  Hà Văn S; 

- 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u S  sung   àu ghi  s  I ei 1: 

359929/07/880404/1   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Qu c T; 

- 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u S  sung   àu ghi  s  I ei 1: 

355639/07/716319/0   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Thị H; 

- 01 ( ột) đi n th ại di động nhãn hi u Iph ne   àu hồng  s  ID: BCG-

E3091A; IC:579C-E3091A   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Thị  iều G; 

- 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u Opp    àu trắng  s  I ei 1: 

862646035518155 củ  Nguyễn Thị N. 

* Kết quả kê biên tài sản:  

    i n củ  Nguyễn Thị H di n tích đất 756 9  
2
 thuộc th   đất 215  tờ  ản 

đồ s  46  tọ   ạc tại ấp 1, xã C  huy n T  t nh N; L  Thị B (t n gọi kh c: L) di n 

tích 100 m
2
 và 238 m

2
 thuộc th   đất 177 thuộc tờ  ản đồ s  35  tọ   ạc tại ấp T, xã 

C  huy n T  t nh N; Nguyễn Thị  iều G (t n gọi kh c: B  N) di n tích đất 200 
2
 

và 134m
2
 đều thuộc th   đất 56  tờ  ản đồ s  18  tọ   ạc tại ấp 2   ã V  huy n T, 

t nh N. 

Đ i v i Phan Thành T, Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C)  Phạ  Thị M, 

Huỳnh Thị Thu C, Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P)  Nguyễn Thị N  Hà Văn S  L  Thị 

D  Nguyễn Thị  iều K (t n gọi kh c: H)  Nguyễn Thị  i  C (t n gọi kh c: D) 

không có tài sản ri ng n n không tiến hành k   i n. 

Bả    o trạ g s  39/CT-VKS-KSĐ   gà  23 t   g 4  ă  2019     V ệ       

s t           u ệ  Tân Biên, t    Tây Ninh tru  t      bị   o Ngu ễ    ị K ều G 

(t   g         Bé N), Phan Thành T, Ngu ễ  Qu   T (t   g         C), L    ị B 

(t   g         L), P ạ    ị M,  uỳ     ị   u C, P ạ    ị P (t   g         P), 

Ngu ễ    ị N, Hà Vă  S, Ngu ễ    ị H, L    ị D, Ngu ễ    ị K ều K (t   g   

khác: H), Ngu ễ    ị K   C (t   g         D) về t   “Đ    bạ ” qu  đị   tạ  

  oả  1 Đ ều 321 B  luật  ì   sự. 

 ại phiên t  : 

Đại di n Vi n ki   s t nhân dân huy n Tân Biên giữ nguy n qu n đi   truy 

t  và đề nghị Hội đồng   t    tuy n    c c  ị c   Nguyễn Thị  iều G (t n gọi 

khác: Bé N), Phan Thành T  Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C)  L  Thị B (t n gọi 

khác: L)  Phạ  Thị M  Huỳnh Thị Thu C  Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P)  Nguyễn 

Thị N  Hà Văn S, Nguyễn Thị H  L  Thị D  Nguyễn Thị  iều K (t n gọi kh c: H), 

Nguyễn Thị  i  C (t n gọi kh c: D) phạ  tội “Đ nh  ạc” quy định tại kh ản 1 

Điều 321 Bộ  uật H nh s . 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51  Điều 38 Bộ  uật 

H nh s : X  phạt  ị c   Nguyễn Thị  iều G (t n gọi kh c: B  N) từ 09 đến 12 

tháng tù. 
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- Căn cứ kh ản 1 Điều 321; đi   s kh ản 1 Điều 51; đi   h kh ản 1 Điều 52, 

Điều 38 Bộ  uật H nh s : X  phạt  ị c   Nguyễn Thị H từ 09 đến 12 th ng tù. 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51  Điều 38 Bộ  uật 

H nh s :  

+ X  phạt  ị c   Phan Thành T từ 03 đến 06 tháng tù; 

+ X  phạt  ị c   Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C) từ 03 đến 06 th ng tù; 

+ X  phạt  ị c   L  Thị B (t n gọi kh c: L) từ 03 đến 06 tháng tù; 

+ X  phạt  ị c   Nguyễn Thị N từ 03 đến 06 th ng tù; 

+ X  phạt  ị c   Nguyễn Thị  i  C (t n gọi kh c: D) từ 03 đến 06 th ng tù; 

+ X  phạt  ị c   Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P) từ 03 đến 06 th ng tù; 

+ X  phạt  ị c   Hà Văn S từ 03 đến 06 th ng tù. 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 321; đi   s kh ản 1 Điều 51  Điều 38 Bộ  uật Hình 

s : X  phạt  ị c   Phạ  Thị M từ 03 đến 06 th ng tù. 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   n, i, s kh ản 1 Điều 51  Điều 65 Bộ  uật 

H nh s : X  phạt  ị c   Huỳnh Thị Thu C từ 06 đến 09 th ng tù ch  hưởng  n 

tre   thời gi n th  th ch từ 12 đến 18 th ng. 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51  Điều 35 Bộ  uật 

H nh s :  

+ X  phạt  ị c   L  Thị D từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; 

+ X  phạt  ị c   Nguyễn Thị  iều K (t n gọi kh c: H) từ 20.000.000 đồng 

đến 25.000.000 đồng. 

*  ì     ạt bổ su g  Căn cứ kh ản 3 Điều 321 Bộ  uật H nh s : 

- Phạt  ổ sung  ị c   Nguyễn Thị  iều G (t n gọi kh c: B  N) từ 15.000.000 

đồng đến 20.000.000 đồng; 

- Phạt  ổ sung c c  ị c   Nguyễn Thị H  L  Thị B (t n gọi kh c: L),  ỗi  ị 

c   từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; 

* Về xử L vật   ứ g: Căn cứ Điều 47, 48 Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ  uật 

T  tụng h nh s : Đề nghị Hội đồng   t       lý vật chứng the  quy định ph p  uật. 

* Về kê biên tài sả   Cần giữ nguy n c c L nh k   i n tài sản củ  C  qu n 

Cảnh s t điều tr  Công  n huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh đ i v i các quyền s  

dụng đất sau: 

+ Quyền s  dụng đất di n tích đất 756 9  
2
 thuộc th   đất 215  tờ  ản đồ s  

46  tọ   ạc tại ấp 1, xã C  huy n T  t nh N d   ị c   Nguyễn Thị H đứng t n đăng 

ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất; 

+ Quyền s  dụng đất di n tích 100  
2
 và 238 m

2
 đều thuộc th   đất 177  tờ 

 ản đồ s  35  tọ   ạc tại ấp T, xã C  huy n T  t nh N d   ị c   L  Thị B đứng t n 

đăng ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất; 
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+ Quyền s  dụng đất di n tích đất 200 
2
 và 134m

2
 đều thuộc th   đất 56  tờ 

 ản đồ s  18  tọ   ạc tại ấp 2   ã V  huy n T  t nh N d   ị c   Nguyễn Thị  iều G 

đứng t n đăng ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất. 

Các bị c   thừ  nhận hành vi phạ  tội như  ản c   trạng củ  Vi n ki   s t 

nhân dân huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh truy t  và không có ý kiến tr nh  uận. 

Lời nói sau cùng: C c  ị c    in Hội đồng   t     e    t giả  nhẹ h nh phạt 

ch  c c  ị c  . 

N ẬN ĐỊN      TÒA ÁN: 

 r    ơ sở      u g vụ   ,  ă   ứ vào     tài l ệu tro g  ồ sơ vụ    đã đượ  

t    tr , xét  ỏ , tr    luậ  tạ        t  ,     đồ g xét xử   ậ  t ấ    ư s u  

[1] Về hành vi  quyết định t  tụng củ  C  qu n điều tr  Công  n huy n Tân 

Biên  Điều tr  viên, Vi n ki   s t nhân dân huy n Tân Biên   i   s t vi n tr ng 

qu  tr nh điều tr   truy t  đã th c hi n đúng về th   quyền  tr nh t   thủ tục quy 

định củ  Bộ  uật T  tụng h nh s . Qu  tr nh điều tr  và tại phi n t    các  ị c   

không có ý kiến h ặc khiếu nại về hành vi  quyết định củ  C  qu n tiến hành t  

tụng  người tiến hành t  tụng. D  đó  c c hành vi  quyết định t  tụng củ  C  qu n 

tiến hành t  tụng  người tiến hành t  tụng đã th c hi n đều hợp ph p. 

[2] Chứng cứ   c định c c  ị c   có tội: Và  kh ảng 12 giờ 30 phút ngày 

17/02/2019  tại nhà củ  Ph n Thành T thuộc ấp T, xã C  huy n T  t nh N, Phan 

Thành T giúp sức cung cấp c c công cụ ch  Nguyễn Thị  iều G  à  c i đ nh  ài 

  u thắng thu   ằng tiền v i Nguyễn Qu c T  L  Thị B  Phạ  Thị M  Huỳnh Thị 

Thu C  Phạ  Thị P, Nguyễn Thị N  Hà Văn S  Nguyễn Thị H  L  Thị D  Nguyễn 

Thị  iều K  Nguyễn Thị  i  C th   ị  ắt quả t ng  úc 15 giờ 20 phút, thu giữ trên 

chiếu  ạc  à 7.200.000 đồng. Tổng s  tiền đ nh  ạc  à 25.770.000 đồng. Hành vi 

củ  c c  ị c   đã đủ yếu t  cấu thành tội “Đ    bạ ”  tội phạ  và h nh phạt được 

quy định tại kh ản 1 Điều 321 Bộ  uật H nh s . D  đó   ản C   trạng  à Vi n 

ki   s t nhân dân huy n Tân Biên đã truy t  đ i v i c c  ị c   và  ời  uận tội củ  

 i   s t vi n tại phi n t    à có căn cứ  đúng quy định ph p  uật. 

[3] Vụ  n   ng tính chất ít nghiêm trọng  nhưng hành vi củ  c c  ị c   đã 

 â  phạ  đến trật t  công cộng   à  ảnh hưởng đến kinh tế gi  đ nh củ  người 

th   gi . Đ nh  ạc  à  ột t  nạn  ã hội thường dẫn đến những hậu quả nghi   

trọng và có th  ph t sinh r  c c   ại tội phạ  kh c như trộ  cắp  gây thư ng tích, 

giết người  cư p tài sản… đồng thời gây  ất trật t  tại đị  phư ng. Nhằ  đấu 

tr nh  ngăn chặn t  nạn cờ  ạc tại đị  phư ng  giữ g n trật t  công cộng n n cần 

phải có  ức  n nghi   khắc đ i v i c c  ị c  . 

[4] Xét vai trò,  ức độ phạ  tội củ  từng  ị c  :  

Bị c   Nguyễn Thị  iều G (t n gọi kh c: B  N) dùng s  tiền 20.000.000 đồng 

đ   à  c i đ nh  ạc, tr c tiếp s t phạt thắng thu  v i c c  ị c   c n  ại  n n cần    

phạt  ị c    ức c   h n c c  ị c   khác. 
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Bị c   Phan Thành T  ặc dù không tr c tiếp th   gi  đ nh  ạc  không hưởng 

 ợi từ vi c giúp sức cho  ị c   Nguyễn Thị  iều G  ượn đị  đi    à nhà củ  mình 

đ   ị c   G đ nh  ạc tr i ph p thắng thu   ằng tiền v i c c  ị c   kh c  nhưng 

hành vi củ   ị c   đồng phạ  giúp sức ch   ị c   G, n n cần    phạt  ị c    ức 

án tư ng  ứng v i hành vi củ   ị c   và thấp h n s  v i  ị c   G. 

Bị c   Nguyễn Thị H có 01 tiền  n về tội “Đ nh  ạc”  chư  được  ó   n tích  

nhưng  ại tiếp tục th c hi n hành vi đ nh  ạc. Điều này th  hi n ý thức  e  

thường ph p  uật củ   ị c    n n cần    phạt c c  ị c   H  ức  n nghi   khắc và 

c   h n c c  ị c   kh c. 

Bị c   Phạ  Thị M dùng s  tiền đ nh  ạc không   n (500.000 đồng), nhưng 

 ị c   có nhân thân  ấu  d  đó cần    phạt  ị c    ức  n c   h n s  v i c c  ị c   

c n  ại. 

Các bị cáo còn lại s  dụng s  tiền đ nh  ạc thấp nhất 100.000 đồng và cao nhất 

1.600.000 đồng, cụ th : L  Thị B (t n gọi kh c: L) 100.000 đồng  Nguyễn Thị  i  C 

(t n gọi kh c: D) 100.000 đồng, Huỳnh Thị Thu C 270.000 đồng, Nguyễn Thị  iều 

K (t n  gọi kh c: H) 300.000 đồng  Nguyễn Thị N 500.000 đồng  L  Thị D 500.000 

đồng, Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P) 600.000 đồng  Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C) 

1.100.000 đồng và Hà Văn S 1.600.000 đồng  n n cần    phạt c c  ị c    ức  n 

tư ng  ứng v i hành vi củ  từng  ị c  . 

 [5] Tuy nhiên, khi quyết định h nh phạt cũng cần  e    t t nh tiết tăng nặng  

giả  nhẹ tr ch nhi   h nh s   nhân thân củ  c c  ị c  :  

[5.1] T nh tiết tăng nặng tr ch nhi   h nh s : Bị c   Nguyễn Thị H có 01 tiền 

 n về tội “Đ nh  ạc”  chư  được  ó   n tích  à  ại th c hi n hành vi phạ  tội do 

c  ý  n n  ị c    ị  p dụng t nh tiết tăng nặng t i phạ  quy định tại đi   h kh ản 

1 Điều 52 Bộ  uật H nh s . 

[5.2] T nh tiết giả  nhẹ tr ch nhi   h nh s :  

C c  ị c   Nguyễn Thị  iều G, Phan Thành T  Nguyễn Qu c T  L  Thị B, 

Phạ  Thị P  Nguyễn Thị N  Hà Văn S  L  Thị D  Nguyễn Thị  iều K  Nguyễn Thị 

Kim C và Huỳnh Thị Thu C thành kh n kh i      ăn năn h i cải; phạ  tội  ần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghi   trọng n n được hưởng t nh tiết giả  nhẹ quy định 

tại các đi   i  s kh ản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s . Riêng bị c   Huỳnh Thị Thu C 

phạ  tội khi đ ng   ng th i n n được hưởng thêm t nh tiết giả  nhẹ quy định tại 

đi   n kh ản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s . 

Các bị c   Nguyễn Thị H  Phạ  Thị M thành kh n kh i      ăn năn h i cải 

n n được hưởng t nh tiết giả  nhẹ quy định tại đi   s kh ản 1 Điều 51 Bộ  uật 

h nh s . 

C c  ị c   Nguyễn Thị  iều K  Phạ  Thị M  Phạ  Thị P, L  Thị B  Huỳnh 

Thị Thu C đầu thú tại Công  n huy n T  t nh N n n hưởng th   t nh tiết giả  nhẹ 

quy định tại kh ản 2 Điều 51 Bộ  uật H nh s . 

 [5.3] Nhân thân: Tại  ản  n s  53  ngày 22/9/2015  T    n nhân dân huy n 

Tân Biên  t nh Tây Ninh    phạt Phạ  Thị M 6.000.000 đồng về tội “Đ nh  ạc” 
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đã chấp hành   ng t àn  ộ  ản  n ngày 14/11/2016   ặc dù  ị c   đã được xóa án 

tích, nhưng vẫn  ị  e   à có nhân thân  ấu. 

[6] H nh phạt  p dụng: 

X t tính chất  ức độ hành vi phạ  tội củ  c c  ị c   Nguyễn Thị  iều G (tên 

gọi kh c: B  N)  Nguyễn Thị H, Phan Thành T  Phạ  Thị M cần  p dụng h nh 

phạt tù có thời hạn và cách ly các  ị c   r  khỏi đời s ng  ã hội  ột thời gi n đ  

cải tạ   gi   dục c c  ị c   trở thành công dân t t  s ng có ích ch  gi  đ nh và  ã 

hội. Đồng thời phục vụ ch  công t c đấu tr nh và ph ng ngừ  tội phạ . 

Đ i v i các  ị c   Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C), L  Thị B (t n gọi kh c: 

L), Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P)  Nguyễn Thị N  Hà Văn S, Nguyễn Thị  i  C 

(t n gọi kh c: D) đ nh  ạc nhằ   ục đích thu  ợi  ất chính  s  tiền đ nh  ạc 

không   n  có nhân thân thân t t  có h i t nh tiết giả  nhẹ quy định tại kh ản 1 

Điều 51 Bộ  uật H nh s   không có t nh tiết tăng nặng tr ch nhi   h nh s  và các 

 ị c   đã  ị tạ  giữ  tạ  gi    ột thời gi n  cụ th : Bị c   L  Thị B (t n gọi 

khác: L) đã  ị tạ  giữ  tạ  gi   03 tháng 27 ngày (từ ngày 20/02/2019 đến ngày 

  t    17/6/2019);  ị c   Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P) đã  ị tạ  giữ  tạ  gi   03 

tháng 29 ngày (từ ngày 18/02/2019 đến ngày   t    17/6/2019); c c  ị c   Nguyễn 

Qu c T (t n gọi kh c: C)  Nguyễn Thị N  Hà Văn S, Nguyễn Thị  i  C (t n gọi 

khác: D) đã  ị tạ  giữ  tạ  gi   04 th ng (từ ngày 17/02/2019 đến ngày   t    

17/6/2019), nên   t thấy cần  p dụng Điều 54 Bộ  uật H nh s     phạt các  ị c   

thời hạn tù  ằng thời hạn tạ  giữ  tạ  gi   cũng đủ sức răn đe và ph ng ngừ  tội 

phạ . 

Đ i v i c c  ị c   Nguyễn Thị  iều K (t n  gọi kh c: H)  Huỳnh Thị Thu C 

và L  Thị D s  dụng s  tiền và   ục đích đ nh  ạc có gi  trị không   n  c c  ị c   

có nhân thân t t  có hai đến    t nh tiết giả  nhẹ quy định tại kh ản 1 Điều 51 Bộ 

 uật H nh s , không có t nh tiết tăng nặng tr ch nhi   h nh s , n n Hội đồng   t 

     t thấy  p dụng h nh phạt tiền đ i v i c c  ị c   cũng đủ sức răn đe và ph ng 

ngừ  tội phạ   đồng thời th  hi n chính s ch nhân đạ  củ  ph p  uật  ã hội chủ 

nghĩ . 

 [7] H nh phạt  ổ sung:  

X t điều ki n kinh tế và khả năng thi hành  n củ  các  ị c   Nguyễn Thị  iều 

G (t n gọi kh c: B  N)  Nguyễn Thị H và L  Thị B (t n gọi kh c: L), cần  p dụng 

h nh phạt  ổ sung  à phạt tiền đ i v i c c  ị c  . 

Đ i v i c c  ị c   Phan Thành T  Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C)  Phạ  

Thị M, Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P)  Nguyễn Thị N  Hà Văn S  L  Thị D  Nguyễn 

Thị  iều K (t n gọi kh c: H)  Nguyễn Thị  i  C (t n gọi kh c: D) và Huỳnh Thị 

Thu C không có tài sản, n n không  p dụng h nh phạt  ổ sung  à h nh phạt tiền đ i 

v i c c  ị c  . 

 [8] Về    lý vật chứng:  
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- 08 (tám)  ộ  ài Tây chư  qu  s  dụng; 02 (hai)  ộ  ài Tây đã qu  s  dụng 

và 01 ( ột) c i  ền  àu đỏ - vàng – xanh  à dụng cụ c c  ị c   s  dụng và  vi c 

đ nh  ạc  không c n gi  trị s  dụng n n cần tịch thu ti u hủy. 

- S  tiền thu giữ tr n chiếu  ạc 7.200.000 đồng; s  tiền thu giữ tr n người c c 

 ị c   khi  ắt quả t ng gồ : S  tiền 1.100.000 đồng củ  Hà Văn S và 200.000 

đồng củ  Nguyễn Thị H là vật chứng củ  vụ  n  c c  ị c   dùng và  vi c phạ  tội  

n n cần tịch thu sung và  ngân s ch nhà nư c. 

- S  tiền 400.000 đồng củ   ị c   Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P) và 100.000 

đồng củ   ị c   L  Thị D  à tiền c c  ị c   dùng và  vi c đ nh  ạc  khi  ị  ắt quả 

t ng chư  thu giữ được  n n cần truy tịch thu sung và  ngân s ch nhà nư c. 

- Tài sản thu giữ củ  c c  ị c   không  i n qu n đến vi c th c hi n hành vi 

phạ  tội, nhưng cần gi   ch  C  qu n Thi hành  n dân s  huy n Tân Biên tiếp tục 

tạ  giữ đ  đả   ả  thi hành  n  gồ : 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động nhãn hi u Viette    àu đỏ - đen  s  I ei 1: 

359430064545326 củ  Hà Văn S; 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u S  sung   àu ghi  s  I ei 1: 

359929/07/880404/1   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C); 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u S  sung   àu ghi  s  I ei 1: 

355639/07/716319/0   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Thị H; 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động nhãn hi u Iph ne   àu hồng  s  ID: BCG-

E3091A; IC:579C-E3091A   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Thị  iều G; 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u Opp    àu trắng  s  I ei 1: 

862646035518155 củ  Nguyễn Thị N. 

 rườ g  ợ   gườ    ả  t    à        ô g tự  gu ệ  t    à      t ì   ấ  

 à   v    xử lý t ề , tài sả  đó đ  đả  bảo t    à      t eo qu  đị   tạ  đoạ  2 

  oả  1 Đ ều 126     Luật      à          sự; 

 rườ g  ợ   gườ    ả  t    à      đã tự  gu ệ  t    à      xo g t ì     

trưở g  ơ qu   t    à          sự r  qu ết đị   trả lạ  t ề , tài sả  tạ  g ữ t eo 

qu  đị   tạ  đoạ  1   oả  1 Đ ều 126     Luật      à          sự. 

[9] X  lý tài sản  ị k   i n: Tiếp tục duy tr  các L nh k   i n tài sản s  05  06  

07 cùng ngày 01/4/2019 củ  C  qu n Cảnh s t điều Công an huy n Tân Biên  t nh 

Tây Ninh đ i v i các quyền s  dụng đất sau: 

+ Quyền s  dụng đất di n tích đất 756 9  
2
 thuộc th   đất 215  tờ  ản đồ s  

46  tọ   ạc tại ấp 1, xã C  huy n T  t nh N d   ị c   Nguyễn Thị H đứng t n đăng 

ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất; 

+ Quyền s  dụng đất di n tích 100  
2
 và 238 m

2
 đều thuộc th   đất 177  tờ 

 ản đồ s  35  tọ   ạc tại ấp T, xã C  huy n T  t nh N d   ị c   L  Thị B đứng t n 

đăng ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất; 
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+ Quyền s  dụng đất di n tích đất 200 
2
 và 134m

2
 đều thuộc th   đất 56  tờ 

 ản đồ s  18  tọ   ạc tại ấp 2   ã V  huy n T  t nh N d   ị c   Nguyễn Thị  iều G 

đứng t n đăng ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất.  

Ch  đến khi c c  ị c   Nguyễn Thị  iều G (t n gọi kh c: B  N)  L  Thị B và 

Nguyễn Thị H chấp hành   ng c c kh ản tiền phạt và  n phí. 

[10] Về  n phí: C c  ị c    ỗi  ị c   phải chịu 200.000 đồng  n phí h nh s  

s  th   the  quy định the  c c Điều 135  Điều 136 Bộ  uật T  tụng h nh s ; Điều 

23 Nghị  quyết  s   326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 nă  2016 củ  Uỷ  

  n Thường vụ Qu c hội. 

Vì     l  tr  , 

Q     ĐỊN : 

1.1. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51  Điều 38 Bộ  uật 

H nh s :  

X  phạt  ị c   Nguyễn  hị Kiều G (tên gọi khác: Bé N) 09 (chín) tháng tù 

về tội “Đ nh  ạc”  thời gi n chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 17/02/2019. 

1.2. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; đi   s kh ản 1 Điều 51; đi   h kh ản 1 Điều 

52  Điều 38 Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c   Nguyễn  hị H 09 (chín) tháng tù về tội “Đ nh  ạc”  thời 

gi n chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 17/02/2019. 

1.3. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51  Điều 38 Bộ  uật 

H nh s :  

X  phạt  ị c   Phan Thành T 06 (sáu) tháng tù về tội “Đ nh  ạc”  thời gi n 

chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 17/02/2019. 

1.4. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; đi   s kh ản 1  kh ản 2 Điều 51  Điều 38 Bộ 

 uật H nh s :  

X  phạt  ị c   Phạm  hị M 06 (sáu) tháng tù về tội “Đ nh  ạc”  thời gi n 

chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 18/02/2019. 

1.5. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51, Điều 54  Điều 

38 Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c   Nguyễn Quốc T (tên gọi khác: C) 04 (bốn) tháng tù về tội 

“Đ nh  ạc”  thời gi n chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 17/02/2019. 

Trả t  d  ch   ị c   Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C) tại phi n t    nếu  ị 

c   không  ị tạ  gi   về  ột tội phạ  kh c. 

1.6. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1  kh ản 2 Điều 51, Điều 

54, Điều 38 Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c   Lê  hị B (tên gọi khác: L) 03 (ba) tháng 27 (h i mƣơi bảy) 

ngày tù về tội “Đ nh  ạc”  thời gi n chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 20/02/2019. 
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Trả t  d  ch   ị c   L  Thị B (t n gọi kh c: L) tại phi n t    nếu  ị c   

không  ị tạ  gi   về  ột tội phạ  kh c. 

1.7. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1  kh ản 2 Điều 51, Điều 

54, Điều 38 Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c   Phạm  hị P (tên gọi khác: P) 03 (ba) tháng 29 (h i mƣơi 

chín) ngày tù về tội “Đ nh  ạc”  thời gi n chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 

18/02/2019. 

Trả t  d  ch   ị c   Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P) tại phi n t    nếu  ị c   

không  ị tạ  gi   về  ột tội phạ  kh c. 

1.8. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51  Điều 54  Điều 

38 Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c   Nguyễn  hị N 04 (bốn) tháng tù về tội “Đ nh  ạc”  thời gi n 

chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 17/02/2019. 

Trả t  d  ch   ị c   Nguyễn Thị N tại phi n t    nếu  ị c   không  ị tạ  

gi   về  ột tội phạ  kh c. 

1.9. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51, Điều 54  Điều 

38 Bộ  uật Hình s :  

X  phạt  ị c    à  ăn S 04 (bốn) tháng tù về tội “Đ nh  ạc”  thời gi n 

chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 17/02/2019. 

Trả t  d  ch   ị c   Hà Văn S tại phi n t    nếu  ị c   không  ị tạ  gi   về 

 ột tội phạ  kh c. 

1.10. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51, Điều 54  Điều 

38 Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c   Nguyễn  hị Kim C (tên gọi khác: D) 04 (bốn) tháng tù về 

tội “Đ nh  ạc”  thời gi n chấp hành  n phạt tù tính từ ngày 17/02/2019. 

Trả t  d  ch   ị c   Nguyễn Thị  i  C (t n gọi kh c: D) tại phi n t    nếu  ị 

c   không  ị tạ  gi   về  ột tội phạ  kh c. 

1.11. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   n, i, s kh ản 1  kh ản 2 Điều 51, 

Điều 35 Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c    uỳnh  hị  hu C 20.000.000 (h i mƣơi triệu) đồng về tội 

“Đ nh  ạc”.  

1.12. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1 Điều 51  Điều 35 Bộ 

 uật H nh s :  

X  phạt  ị c   Lê  hị D 20.000.000 (h i mƣơi triệu) đồng về tội “Đ nh 

 ạc”. 

1.13. Căn cứ kh ản 1 Điều 321; các đi   i, s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51  Điều 

35  Bộ  uật H nh s :  
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X  phạt  ị c   Nguyễn  hị Kiều K (tên gọi khác: H)  20.000.000 (hai 

mƣơi triệu) đồng về tội “Đ nh  ạc”.  

2. Hình phạt bổ sung: Căn cứ kh ản 3 Điều 321 và kh ản 2 Điều 35 Bộ  uật 

H nh s : 

Phạt  ổ sung  ị c   Nguyễn Thị  iều G (t n gọi kh c: B  N) 15.000.000 

( ười  ă  tri u) đồng đ  sung và  ngân s ch nhà nư c. 

Phạt  ổ sung c c  ị c   Nguyễn Thị H  L  Thị B (t n gọi kh c: L)  ỗi  ị c   

10.000.000 ( ười tri u) đồng đ  sung và  ngân s ch nhà nư c. 

3.  ề xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ  uật 

T  tụng h nh s : 

- Tịch thu ti u hủy: 08 (tám)  ộ  ài Tây chư  qu  s  dụng; 02 (hai)  ộ  ài 

Tây đã qu  s  dụng và 01 ( ột) c i  ền  àu đỏ - vàng – xanh. 

- Tịch thu sung và  ngân s ch Nhà nư c s  tiền 8.500.000 (t   tri u nă  

tră  ngh n) đồng  gồ :  

+ S  tiền thu giữ tr n chiếu  ạc 7.200.000 ( ảy tri u h i tră  ngh n) đồng;  

+ S  tiền thu giữ tr n người  ị c   Hà Văn S là 1.100.000 ( ột tri u  ột tră  

nghìn) đồng và tr n người  ị c   Nguyễn Thị H là 200.000 (h i tră  ngh n) đồng. 

- Truy tịch thu sung và  ngân s ch Nhà nư c s  tiền 500.000 (nă  tră  

ngh n) đồng  gồ :  

+ S  tiền 400.000 (  n tră  ngh n) đồng củ   ị c   Phạ  Thị P (t n gọi 

khác: P); 

+ S  tiền 100.000 ( ột tră  ngh n) đồng củ   ị c   Lê Thị D. 

- Tạ  giữ tài sản củ  c c  ị c   không  i n qu n đến vi c th c hi n hành vi 

phạ  tội đ  đả   ả  thi hành  n  gồ : 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động nhãn hi u Viette    àu đỏ - đen  s  I ei 1: 

359430064545326 củ  Hà Văn S; 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u S  sung   àu ghi  s  I ei 1: 

359929/07/880404/1   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Qu c T; 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u S  sung   àu ghi  s  I ei 1: 

355639/07/716319/0   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Thị H; 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động nhãn hi u Iph ne   àu hồng  s  ID: BCG-

E3091A; IC:579C-E3091A   ị nứt  àn h nh củ  Nguyễn Thị  iều G; 

+ 01 ( ột) đi n th ại di động  nhãn hi u Opp    àu trắng  s  I ei 1: 

862646035518155 củ  Nguyễn Thị N. 

 rườ g  ợ   gườ    ả  t    à        ô g tự  gu ệ  t    à      t ì   ấ  

 à   v    xử lý t ề , tài sả  đó đ  đả  bảo t    à      t eo qu  đị   tạ  đoạ  2 

  oả  1 Đ ều 126     Luật      à          sự; 
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 rườ g  ợ   gườ    ả  t    à      đã tự  gu ệ  t    à      xo g t ì     

trưở g  ơ qu   t    à          sự r  qu ết đị   trả lạ  t ề , tài sả  tạ  g ữ t eo 

qu  đị   tạ  đoạ  1   oả  1 Đ ều 126     Luật      à          sự. 

 (Vật chứng đ ng được tạ  giữ tại Chi cục Thi hành  n dân s  huy n Tân 

Biên  t nh Tây Ninh the   i n  ản gi   nhận vật chứng ngày 02/5/2019). 

4.  ử lý tài sản bị kê biên: 

Tiếp tục duy tr  các L nh k   i n tài sản s  05  06  07 cùng ngày 01/4/2019 củ  

C  qu n cảnh s t điều Công an huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh đ i v i các quyền s  

dụng đất sau: 

+ Quyền s  dụng đất di n tích đất 756 9  
2
 thuộc th   đất 215  tờ  ản đồ s  

46  tọ   ạc tại ấp 1, xã C  huy n T  t nh N d   ị c   Nguyễn Thị H đứng t n đăng 

ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất; 

+ Quyền s  dụng đất di n tích 100  
2
 và 238 m

2
 đều thuộc th   đất 177, tờ 

 ản đồ s  35  tọ   ạc tại ấp T, xã C  huy n T  t nh N d   ị c   L  Thị B đứng t n 

đăng ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất; 

+ Quyền s  dụng đất di n tích đất 200 
2
 và 134m

2
 đều thuộc th   đất 56  tờ 

 ản đồ s  18  tọ   ạc tại ấp 2   ã V  huy n T  t nh N d   ị c   Nguyễn Thị  iều G 

đứng t n đăng ký giấy chứng nhận quyền s  dụng đất. 

Ch  đến khi c c  ị c   Nguyễn Thị  iều G (t n gọi kh c: B  N)  L  Thị B (tên 

gọi kh c: L) và Nguyễn Thị H chấp hành   ng c c kh ản tiền phạt và  n phí. 

5. Về  n phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ  uật T  tụng h nh s  và Điều 23 

Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy   n Thường vụ 

Qu c hội khó  14 quy định về  ức thu   iễn  giả   thu  nộp  quản lý và s  dụng 

 n phí và    phí T    n:  

Buộc các bị c   Phan Thành T  Nguyễn Thị  iều G (t n gọi kh c: B  N), 

Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C)  L  Thị B (tên gọi kh c: L)  Phạ  Thị M  Huỳnh 

Thị Thu C  Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P)  Nguyễn Thị N  Hà Văn S  Nguyễn Thị 

H  L  Thị D  Nguyễn Thị  iều K (t n gọi kh c: H)  Nguyễn Thị  i  C (t n gọi 

khác: D),  ỗi  ị c   phải chịu 200.000 (h i tră  ngh n) đồng  n phí h nh s  s  

th  . 

6. Về quyền kh ng c  : Các bị c   Phan Thành T  Nguyễn Thị  iều G (tên 

gọi kh c: B  N), Nguyễn Qu c T (t n gọi kh c: C)  L  Thị B (t n gọi kh c: L), 

Phạ  Thị M  Huỳnh Thị Thu C  Phạ  Thị P (t n gọi kh c: P)  Nguyễn Thị N, Hà 

Văn S  Nguyễn Thị H  L  Thị D  Nguyễn Thị  iều K (t n gọi kh c: H)  Nguyễn 

Thị  i  C (t n gọi kh c: D) có quyền kh ng c     n T    n nhân dân t nhTây 

Ninh đ    t    phúc th   tr ng thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuy n  n.  

Trường hợp  ản  n  quyết định được thi hành the  quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành  n dân s  th  người được thi hành  n dân s   người phải thi hành  n dân 

s  có quyền thỏ  thuận thi hành  n  quyền y u cầu thi hành  n  t  nguy n thi hành 

 n h ặc  ị cưỡng chế thi hành  n the  quy định c c Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành 
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 n dân s ; thời hi u thi hành  n được th c hi n the  quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành  n dân s . 

Nơ    ậ                                                
- Phòng KTNV-TAND t nh Tây Ninh;                        

- V SND huy n Tân Biên; 

- Chi cục THADS huy n Tân Biên;  

- THA phạt tù; 

- Phòng PV27-Công an Tây Ninh; 

- Đội điều tr  CA huy n Tân Biên; 

- Sở Tư ph p t nh Tây Ninh; 

- Bị c  ;      

- Người th   gi  t  tụng;                                                                                                    

- Lưu. 

 M.     ĐỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

   ẨM P  N -      OẠ P  ÊN  OÀ 

 

 

( ã   ) 

 

 

 

Nguyễn  hị Thanh Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


